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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LA = Kho Luận án 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho Mượn tầng 1: Sách Kinh tế, Kĩ thuật, Luật. 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, nông lâm, ngoại ngữ 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, mầm non, thể dục 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

000. KHOA HỌC MÁY TÍNH THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 1.  Tin học căn bản/ Lê Thị Hồng, Phạm Thế Anh, Nguyễn Thế Cường… . -

  H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2018. – 239 tr.: minh hoạ, 27cm  

 Tóm tắt: Bao gồm những kiến thức cơ bản về máy tính, hệ điều hành, mạng 

máy tính, các phần mềm, Word, excel, Power Point 

 Phân loại: 005.0711  

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10299 (1c) 

 2. Phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện Việt Nam 

(Sách chuyên khảo)/ Nguyễn Hoàng Sơn, Hoàng Minh Bắc, Đỗ Diệp Anh... . - H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 907tr., 24cm 

 Tóm tắt: Tập hợp 68 bài viết về mô hình Trung tâm Tri thức số, quản trị mô 

hình trung tâm tri thức và các vấn đề về thư viện hiện đại như: Chuyển đổi thư 

viện số thành trung tâm tri thức số để ứng phó bùng nổ dữ liệu lớn; thư viện quản 

trị tri thức trong kỷ nguyên số; phát triển trung tâm tri thức - thư viện trong trường 

đại học... 

 Phân loại: 025.04209597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10298 (1c) 

 3. Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt 

Nam hiện nay/ Phạm Thị Vui. - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 298 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò của công tác tư tưởng 

trong quản lý hoạt động xuất bản; vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt 

động xuất bản ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và những vấn đề đặt ra; nghiên 

cứu quan điểm và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của công tác tư tưởng 

trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam thời gian tới 

 Phân loại: 070.509597 
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 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10331 (1c) 

   2022/ Mmc: 12068 (1c) 

 

200. TÔNG GIÁO 

 1. Sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội - Sự hòa nhập và thực hành Đức 

tin (Sách chuyên khảo)/ Vũ Thị Hà. - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 355 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, sự hoà nhập của Đạo Công giáo 

trong quá trình du nhập vào Việt Nam; đặc điểm của giới trẻ Công giáo và sinh 

viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội; sự hoà nhập xã hội của sinh viên Công giáo 

trong môi trường sống mới; thực hành đức tin của sinh viên Công giáo ngoại tỉnh 

ở Hà Nội; một số vấn đề về sự hoà nhập xã hội của sinh viên Công giáo ngoại tỉnh 

ở Hà Nội 

 Phân loại: 248.8340959731 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10332 (1c) 

   2022/ Mmc: 12073 (1c) 

 2. Lịch sử Phật giáo Việt Nam/ Nguyễn Tài Thư (ch.b.), Minh Chi, Lý Kim 

Hoa... . - H.: Đại học Sư phạm, 2021. - 459 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Trình bày có hệ thống sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi 

du nhập đến giữa thế kỉ XX: Thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I - đầu thế kỉ 

X); thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X - thế kỉ XIV); thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn 

(thế kỉ XV - thế kỉ XVIII); dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX); thời kì Pháp thuộc 

(nửa cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX) 

 Phân loại: 294.309597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10308 (1c) 

   2022/ Mmc: 12050 (1c) 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 1. Xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và 

bền vững đất nước/ Phạm Thị Thanh Trà ch.b; Nguyễn Hữu Khiển, Trần Văn 

Phòng, Nguyễn Lương Ngọc... . . - H.: Lý luận Chính trị, 2021. - 431 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích những quan điểm, định hướng, giải 

pháp đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của nhân lực hành chính nhà nước 

đối với sự phát triển bền vững đất nước; những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc 

xây dựng nhân lực hành chính nhà nước và đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn 

thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu 

phát triển nhanh và bền vững đất nước 

 Phân loại: 352.609597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10319 (1c) 

 2. Văn hoá ẩm thực Thanh Hoá/ Nguyễn Hữu Ngôn. - Thanh Hoá: Thanh 

Hoá, 2021. - 428 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về ẩm thực và văn hoá ẩm thực Thanh Hoá, 

những món ăn đặc sản của xứ Thanh, một số món ăn đã du nhập vào Thanh Hoá và 

được người Thanh Hoá cải biên 

 Phân loại: 394.120959741 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10316 (1c) 

 3. Think-tanks và đổi mới quá trình chính sách/ Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng 

Khắc Ánh. - H.: Lý luận Chính trị, 202. - 278 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày về chính sách và quá trình chính sách, think-tanks và quá 

trình chính sách, sự tham gia của think-tanks trong quá trình chính sách ở Việt 

Nam hiện nay 

 Phân loại: 320.6  

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10330 (1c) 

   2022/ Mmc: 12062 (1c) 
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  4. Thúc ước Thanh Hoá: Sưu tầm - Khảo cứu/ Đào Huy Phụng. - Thanh 

Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 300 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm về thúc ước, tình hình thúc ước ở Thanh Hoá, 

quan niệm của các làng xã khi soạn thúc ước, tác dụng của thúc ước và sự kế thừa 

giá trị truyền thống trong việc xây dựng quy ước, hương ước làng văn hoá. Giới 

thiệu các văn bản thúc ước tại các làng ở Thanh Hoá 

 Phân loại: 390.0959741 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ:10333 (1c) 

   2022/ Mmc: 12063 (1c) 

 5. Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch/ Nguyễn Thị Minh Ngọc. - H.: Thể thao và 

Du lịch, 2021. - 344 tr.: ảnh, bảng. 21 cm. 

 Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; 

nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; 

du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch 

Việt Nam 

 Phân loại: 338.4791 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10288 (1c) 

   2022/ Mc: 205 – 206 (2c) 

 6. Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính/ Nguyễn Thị Hà. 

- Nghệ An: Đại học Vinh, 2020. - 291tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát về tranh chấp hành chính và phương thức giải 

quyết tranh chấp hành chính; khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành 

chính; khởi kiện và giải quyết vụ án hành chính; khiếu nại, khởi kiện quyết định 

kỷ luật cán bộ, công chức và các tranh chấp hành chính trong lĩnh vực quản lý đất 

đai 

 Phân loại: 347.597053 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10287 (1c) 
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   2022/ Mc: 12075 – 78 (4c) 

 7. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với 

bảo vệ môi trường/ Nguyễn Duy Dũng. - H.: Xây dựng, 2021. - 237 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; 

quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng 

nông thôn mới; vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và 

Việt Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế 

nông thôn Việt Nam 

 Phân loại: 338.10286 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 10286 (1c) 

   2022/ Mkte: 200 – 201 (2c) 

 8. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới/ Lê Thị 

Chiên. - H.: Lý luận Chính trị, 2021. - 302 tr., 21 cm  

 Tóm tắt: Trình bày những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, những quan 

điểm sai trái trong lý luận hình thái kinh tế - xã hội, quan điểm của C. Mác về lực 

lượng sản xuất, quan điểm của Ph. Ăngghen về tư duy lý luận, quan điểm về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"... 

 Phân loại: 324.2597075 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 10284 – 85 (2c) 

 9. Pháp luật về quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em/ 

Phạm Thị Huyền Sang, Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị Thanh. -  Nghệ An: Đại học 

Vinh, 2022. - 236tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em; pháp luật về 

phòng, chống bạo lực đối với trẻ em 

 Phân loại: 342.08772 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ:10283 (1c) 

   2022/ Mc: 12083 – 86 (4c) 
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 10. Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Việt Nam (1990 - 2020)/ Trần Minh Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Tám, Vương Xuân 

Tình... . - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 874 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cách tiếp cận và các khái niệm; 

kết quả thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Việt Nam từ năm 1990 đến nay; kết quả thực hiện các chương trình, dự án của tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam; các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi... 

 Phân loại: 338.90089009597 

 Số ĐKCB:  2022/ Mc: 12082 (1c) 

   2022/ Đ: 10274 (1c)   

 11. Di sản làng nghề xứ thanh với phát triển du lịch: sách chuyên khảo/ 

Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Lan Hương. - - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 321 

tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết làng nghề, du lịch làng nghề và khái quát làng nghề 

ở Thanh Hoá; Thực trạng quy mô, hoạt động của các làng nghề trên địa bàn tỉnh 

 Phân loại: 338.47680959741 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10275 (1c) 

   2022/ Mmc: 12081 (1c) 

 12. Việt Nam thần kỳ hội lục/ Trần Trọng Dương. - H.: ĐHSP, 2021. - 492 

tr.: 146 tr, ảnh, 24 cm 

 Tóm tắt:  Văn bản cổ ghi chép về 1269 thần kỳ về thờ cúng tại nhiều địa 

phương miền bắc, phạm vi các trần Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, 

Kinh Bắc, Hải Dương ( 5 nội trấn) và ngoại trấn Lạng Sơn, Yên Quảng vào cuối 

thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX 

 Phân loại: 398.4109597 
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 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10307 (1c) 

   2022/ Mmc: 12079 – 80 (2c) 

 13. Cháy - Kỹ năng phòng và thoát nạn/ Nguyễn Minh Khương. - H.: Giáo 

dục, 2018. -  112tr.: ảnh, tranh vẽ, 21cm 

  Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy trong các hộ gia đình, dấu hiệu 

nhận biết, các bước xử lý sự cố cháy và kỹ năng thoát nạn từ đám cháy 

 Phân loại: 363.377 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10343 (1c) 

 14. Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, 

tỉnh Nghệ An trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945/ Phan Bá Hàm, Nguyễn 

Tâm Cẩn. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2020. - 283tr., 21cm 

 Tóm tắt: Khái quát về làng Yên Nhân, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; 

giới thiệu văn hoá dân gian làng Yên Nhân bao gồm: văn học dân gian, di tích lịch 

sử văn hoá, phong tục tập quán, một số nghề truyền thống, một số bài thơ và bài 

viết trước và sau năm 1945 

 Phân loại: 390.0959742 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10342 (1c) 

  2022/ Mmc:  12069 – 72 (4c) 

 15. Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở/ Chung Ngọc Quế Chi, 

Tạ Thị Thu Đông, Bùi Thu Hằng... . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 

628tr.: minh hoạ, 24cm 

 Tóm tắt: Gồm các bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia từ nhiều 

lĩnh vực khác nhau nghiên cứu theo các chủ đề: tiếp cận giáo dục mở, chính sách 

và cấp phép mở, công nghệ, công cụ, thực trạng, kinh nghiệm triển khai tài 

nguyên giáo dục mở 

 Phân loại: 378.597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10297 (1c) 
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 16. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang (Sách chuyên khảo)/ Nguyễn 

Văn Minh (ch.b.), Bùi Thị Bích Lan, Nguyễn Ngọc Thanh... . - H.: Khoa học xã 

hội, 2021. - 738 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Hà Giang; nghiên cứu thực trạng giá trị và chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hoá của những cảnh quan tiêu biểu được hình thành do sự kết hợp giữa thiên 

nhiên và con người; thực trạng giá trị và chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hoá phi vật thể, vật thể; định hướng xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Hà Giang... 

 Phân loại: 390.089009597163 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10296 (1c) 

   2022/ Mc: 12074 (1c)  

 17. Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Thị Hải Yến. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2020 . - 

198tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát 

triển nông nghiệp theo hướng hiện đại; phân tích thực trạng, đề xuất các định 

hướng và giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

 Phân loại: 338.10959742 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10339 (1c) 

   2022/ Mkte: 196 – 199 (4c) 

 18. Quan hệ chính trị, kinh tế Liên bang Nga - Việt Nam (2001 - 2015)/ 

Phan Thị Cẩm Vân. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2022. - 307 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Làm rõ sự vận động, phát triển của mối quan hệ Nga - Việt Nam, 

trình bày những mặt thuận lợi, khó khăn, những điểm nổi bật và tác động của mối 
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quan hệ song phương trên lĩnh vực chính trị, kinh tế đối với từng nước và với khu 

vực, từ đó khai thác lợi thế trong quan hệ quốc tế hiện nay, đóng góp phần nào 

vào việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của hai nhà nước 

 Phân loại: 327.470597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10329 (1c) 

   2022/ Mxh: 12064 – 67 (4c) 

 19. Quản lý & xử lý rác thải nhựa/ Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành 

Trung, Lê Mạnh Cường... . - H.: Xây dựng, 2021. - 300 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan các vấn đề về nhựa, chất thải nhựa, cách tiếp 

cận và nguyên tắc kinh tế tuần hoàn để giảm nhẹ những ảnh hưởng của rác nhựa. 

Nêu hiện trạng sản xuất và tiêu dùng nhựa, rác thải nhựa, rác thải nhựa và môi 

trường, quản lý chất thải nhựa, tái chế và tiêu huỷ rác nhựa, kinh tế tuần hoàn 

nhựa 

 Phân loại: 363.7288 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10335 (1c) 

   2022/ Mkt: 4078 – 79 (2c) 

 20. Giao thông vận tải đường bộ tỉnh Thanh Hoá nhìn từ góc độ địa lí kinh tế 

- xã hội/ Nguyễn Thị Ngọc. - H.: Khoa học xã hội, 2020. -  323tr., 8tr. ảnh: bảng, 

biểu đồ, 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về giao thông vận tải đường 

bộ. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố giao thông vận tải đường 

bộ tỉnh Thanh Hoá. Thực trạng và giải pháp phát triển giao thông vận tải đường 

bộ tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 

 Phân loại: 388.10959741 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10293 (1c) 

   2022/ Mkt: 4056 – 73 (19c) 



Thư mục thông báo sách mới 

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hồng Đức Page 12 
 

  21. Truyền thông về biến đổi khí hậu/ Lương Thị Thành Vinh. - Nghệ An: 

Đại học Vinh, 2022. - 242 tr., 21 cm. 

 Tóm tắt: Tổng quan những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, cơ sở lí 

thuyết về truyền thông biến đổi khí hậu dưới góc độ hướng dẫn vận dụng và 

những gợi ý cho việc vận dụng các kĩ thuật và phương pháp truyền thông trong 

lĩnh vực biến đổi khí hậu một cách hiệu quả 

 Phân loại: 363.7 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10281 (1c) 

   2022/ Mmc: 12046 – 49 (4c) 

 22. Di cư, đói nghèo và phát triển/ Nguyễn Văn Chính. - H.: Khoa học xã 

hội, 2021. - 426 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Khái quát về vấn đề di cư nôi địa ở Việt Nam: chiến lược sinh tồn 

và những khuôn mẫu đang thay đổi; từ "lãng mạn" đến "duy ý chí": di cư xây 

dựng các vùng kinh tế mới; di cư xây dựng các vùng kinh tế mới qua những câu 

chuyện đời; biến đổi kinh tế - xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn - đô 

thị; những người di cư tự do trong không gian đô thị: trường hợp một "xóm liều" 

ở Hà Nội; di cư tự do của người dân tộc thiểu số và vai trò của mạng lưới xã hội; 

di cư lao động xuyên biên giới, động lực di cư và vai trò của môi giới 

 Phân loại: 307.2 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10280 (1c) 

   2022/ Mmc: 12055 (1c) 

 23. Thiết chế xã hội và kiểm soát tham nhũng (Sách chuyên khảo)/ Phạm 

Minh Anh, Đỗ Văn Quân (ch.b.), Nguyễn Tất Giáp... . - H.: Lý luận Chính trị, 

2021. - 199 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thiết chế xã hội và kiểm soát xã 

hội. Phân tích vai trò của một số thiết chế xã hội trong kiểm soát tham nhũng. Đưa 

ra một số nhận định, phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của thiết chế xã 

hội trong kiểm soát tham nhũng 
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 Phân loại: 364.132309597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10279 (1c) 

   2022/ Mmc:12056 – 57 (1c) 

 24. Kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũ lụt của cư dân vùng 

sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh)/ Phan Thư Hiền s.t., khảo cứu. - Nghệ An: Đại học 

Vinh, 2022. -  375 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về sông La và đặc điểm địa - văn hoá của vùng 

sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh); kinh nghiệm dân gian về việc phòng chống thiên tai, 

lũ lụt (dự báo thời tiết để ứng phó với thiên tai, lũ lụt qua ca dao, tục ngữ, hò, vè, 

ví, giặm; kinh nghiệm xây dựng, gia cố nhà cửa, chuồng trại để phòng chống thiên 

tai, lũ lụt...); kinh nghiệm dân gian trong sản xuất lúa nước, hoa màu và chăn nuôi 

gia súc, gia cầm 

 Phân loại: 398.36 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10278 (1c) 

   2022/ Mmc: 12058 – 61 (4c) 

 25. Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh 

trong thời kỳ hội nhập/ Bùi Thị Cần, Trần Thị Nga, Hồ Công Hợp... . -  Nghệ An: 

Đại học Vinh, 2020. - 183tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về bản lĩnh chính trị Hồ Chí 

Minh; thực trạng, quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục sinh viên 

theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh 

 Phân loại: 320.0711 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10277 (1c) 

   2022/ Mmc: 12.051 – 54 (4c) 

 26. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã ở Việt 

Nam hiện nay/ Nguyễn Văn Đại. - Nghệ An: Đại học Vinh, 2020. - 242tr., 21cm 
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 Tóm tắt: Khái quát về chính quyền địa phương cấp xã; tổ chức và hoạt động 

của hội đồng nhân dân cấp xã và uỷ ban nhân dân cấp xã; thực hiện pháp luật về 

dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương và một 

số giải pháp cụ thể về nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã từ các 

địa phương 

 Phân loại: 352.1709597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10276 (1c) 

   2022/ Mmc: 12035 – 38 (4c) 

 27. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (Sách 

chuyên khảo)/ Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thuý. - H.: Lý luận Chính trị, 2021. 

-  359 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Nêu cơ sở hoạch định đường lối và nội dung chính sách đối ngoại 

của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Trình bày cụ thể các mặt đối ngoại của 

nước ta thời kỳ này: Hoạt động ngoại giao nhà nước, hoạt động đối ngoại Đảng, 

đối ngoại nhân dân. Đưa ra một số đánh giá và bài học kinh nghiệm về hoạt động 

đối ngoại 

 Phân loại: 327.597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10290 (1c) 

   2022/ Mkte: 12039 – 40 (2c) 

 28. Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt 

Nam (Sách chuyên khảo)/ Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (ch.b.), Trần Thị Hà... . 

- H.: Khoa học xã hội, 2021. - 611 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tăng 

trưởng xanh; thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam giai 

đoạn 2012-2020; phân tích bối cảnh mới và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam; 

xu hướng chuyển dịch đầu tư xanh và tiềm năng ứng dụng công nghệ trong các 

ngành xanh; nghiên cứu quan điểm, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 

2012-2030 

 Phân loại: 338.9597 
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 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10292 (1c) 

   2022/ Mkte: 195 (1c) 

 29. Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, 

vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn/ Bộ Tài Chính. -  H.: Tài chính, 2021. - 400 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; 

chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

 Phân loại: 338.9597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10291 (1c) 

   2022/ Mkte: 192 – 194 (3c) 

 30. Định cư - văn hóa của cư dân mặt nước ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) 

và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) (Sách chuyên khảo)/ Lê Duy 

Đại (ch.b.), Lê Hải Đăng, Hoàng Thị Thu Hằng.... - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 

771 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát về điều kiện tự nhiên và dân cư; định cư trên 

bờ; văn hoá cư dân mặt nước - truyền thống và biến đổi sau khi lên bờ định cư 

 Phân loại: 307.14 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10272 (1c) 

   2022/ Mmc: 12089 (1c) 

 31. Văn hoá làng trong quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng hiện 

nay/ Phạm Quỳnh Chinh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 244 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận chung về văn hoá làng, đô 

thị hoá và biến đổi văn hoá làng ở đồng bằng sông Hồng dưới tác động của quá 

trình đô thị hoá. Phân tích thực trạng biến đổi văn hoá làng trên một số lĩnh vực 
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cơ bản dưới tác động của quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng; khái quát 

những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi ấy. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu định 

hướng sự biến đổi văn hoá làng trong quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng 

 Phân loại:  306.095973 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10273 (1c) 

   2022/ Mmc:12087 – 88(2c) 

 

600. CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG) 

  1. Tạo giống lúa chuyển gen nâng cao khả năng chống chịu hạn/ Phạm Thị 

Thu Hằng. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 457 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chung về hạn và cơ chế chống chịu hạn ở cây lúa; Vai 

trò của nhân tố phiên mã liên quan tới chống chịu hạn ở thực vật; tình hình chọn 

tạo tạo giống lúa chịu hạn; kĩ thuật tạo dòng lúa chuyển gen mã hoá nhân tố phiên 

mã nhóm NAC tăng cường tính chịu hạn; xây dựng hệ thống tái sinh và quy trình 

chuyển gen vào giống lúa Việt Nam 

 Phân loại: 663.18233  

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10318 (1c) 

   2022/ Mnl: 14-16 (3c) 

 2. Giáo trình Thiết kế thí nghiệm/ Đỗ Đức Lực, Nguyễn Đình Hiền (ch.b.), 

Hà Xuân Bộ. -  H.: Đại học Nông nghiệp, 2017. - 220tr.: hình vẽ, bảng, 27cm. 

 Tóm tắt: Trình bày những kiến cơ bản về thiết kế thí nghiệm, xử lí dữ liệu từ 

các mô hình thí nghiệm trong ngành chăn nuôi, chăn nuôi thú y, thú y và nuôi 

trồng thuỷ sản 

 Phân loại: 636.0011 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10300 (1c) 
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 3. Thiết kế công trình nước sạch nông thôn/ Đoàn Thu Hà (ch.b.), Trần 

Mạnh Cường . - H.: Xây dựng, 2021. - 180 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chung các bước thiết kế công trình nước sạch nông thôn; 

tiêu chuẩn cấp nước - lưu lượng thiết kế công trình; khai thác và xử lý nước cấp; 

hướng dẫn cấp nước hộ gia đình; hướng dẫn thiết kế các mô hình cấp nước nông 

thôn quy mô nhỏ 

 Phân loại: 628.109597091734 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ:10327 (1c) 

   2022/ Mkt: 4082 – 83 (2c) 

 4. Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động/ Hoàng Công Dân 

(ch.b.), Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy. - H.: Thể thao và 

Du lịch, 2021. - 178 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một 

số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động 

 Phân loại: 613.71 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10326 (1c) 

   2022/ Mtt: 6695 – 98 (4c) 

 5. Quản trị marketing/ Trương Đình Chiến. - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2017. - 559tr.: minh hoạ, 24cm 

  Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động quản trị marketing 

trong doanh nghiệp, từ quản trị thông tin marketing đến quản trị chiến lược 

marketing và quản trị các nhóm biện pháp marketing cụ thể như: quản trị thương 

hiệu, giá bán, kênh phân phối và quản trị truyền thông tích hợp... 

 Phân loại: 658.8 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 10295 (1c) 

   2022/ Mkte: 202 – 204 (3c)  
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  6. Hội chứng tự kỷ ở trẻ em trong xã hội hiện đại (phát hiện, chẩn đoán và 

can thiệp)/ Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương, Trần Thu Hương. - H.: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 417 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chung về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Phát hiện, chẩn 

đoán sớm và sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ. Nêu phương pháp và hình thức can 

thiệp rối loạn phổ tự kỷ ở trè em tại cộng đồng 

 Phân loại: 618.9285882 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10294 (1c) 

   2022/ Mnl: 11-13 (3c) 

 7. Giải đáp thắc mắc của nhà nông/ Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Trọng 

Minh, Lê Sỹ Thành (ch.b.)...  . - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 200 tr., 21 

cm 

 Tóm tắt: Gồm các câu hỏi, đáp giúp giải đáp những thắc mắc cho bà con 

nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp: kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi - thú y, lâm 

nghiệp 

 Phân loại: 630 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10320 (1c) 

   2022/ Mnl: 10 (1c) 

 8. Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công 

trình/ Vũ Thanh Tú (ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ, Lê Thị Thu Hiền... . - H.: Xây 

dựng, 2021. - 298 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và xâm 

nhập mặn. Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn 

và giới thiệu cống ngăn mặn cái lớn - cái bé 

 Phân loại: 627.52  

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10334 (1c) 

   2022/ Mkt: 4080 – 81 (2c) 
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 9. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước/ Nguyễn 

Lương Bằng (ch.b.), Trần Quốc Lập . - H.: Xây dựng, 2021. - 300 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát một số kiến thức về tưới nước cho cây trồng; 

thiết kế hệ thống tưới mặt ruộng; kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn 

kỹ thuật tưới phù hợp và quy trình thiết kế hệ thống tưới; hướng dẫn thiết kế, thi 

công, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước; quản lý vận hành hệ thống tưới tiết 

kiệm nước; nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống tưới 

 Phân loại: 627.52 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10340 (1c) 

   2022/ Mkt: 4074 – 75 (2c) 

 10. Giáo trình Điều dưỡng cơ sở/ Phan Thị Dung, Phùng Thị Hải Yến. - H.: 

GD, 2018. -  159 tr., 27 cm 

 Tóm tắt: Đại cương về ngành điều dưỡng và sức khoẻ con người. Hướng 

dẫn cách chăm sóc cơ bản trên người bệnh, quản lý dụng cụ y tế, quy trình chăm 

sóc người bệnh, theo dõi trong chăm sóc và an toàn người bệnh, phối hợp bác sĩ 

thực hiện một số thủ thuật 

 Phân loại: 610.730711 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10337 (1c) 

 11. Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo 

vệ bờ biển/ Lê Hải Trung (ch.b.), Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Roanh... .- H.: Xây 

dựng, 2021. - 200 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Hướng dẫn khảo sát, lựa chọn điều kiện biên thiết kế; phân tích lựa 

chọn giải pháp chống xói lở bờ biển; bố trí không gian; thiết kế giải pháp chống 

xói lở bờ biển; kỹ thuật thi công các công trình bảo vệ, chống xói lở bờ biển; công 

tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành giải pháp chống xói lở 

 Phân loại: 627.58 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10321 (1c) 
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   2022/ Mkt: 4051 – 52 (2c) 

 12. Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thuỷ lợi và giải pháp ứng 

phó/ Nguyễn Tuấn Anh (ch.b.), Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng. - H.: 

Xây dựng, 2021. 200 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; phương pháp đánh giá 

tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; xây dựng kịch bản biến 

đổi khí hậu cho các tiểu vùng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ 

thống thuỷ lợi; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu 

 Phân loại: 627.52 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10322 (1c) 

   2022/ Mkt: 4049 – 50 (2c) 

 13. Tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và 

trẻ em/ Hoàng Thị Lê Thảo, Phạm Thị Kim Cương, Lý Viết Trường. - H.: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 199 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về dân tộc Nùng: dân số, địa bàn cư trú, kinh 

tế truyền thống, văn hoá xã hội, các tri thức đại phương; tổng hợp tri thức địa 

phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; đưa ra một 

số đề xuất kiến nghị 

 Phân loại: 618 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10323 (1c) 

   2022/ Mmc: 12041 – 43 (3c) 

 14. Giáo trình Kế toán quản trị/ Lê Thị Minh Huệ, Lê Thị Hồng, Đặng Lan 

Anh… . - H.: Đại học KTQD, 2021. - 311 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị gồm: phân loại 

chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách 

hoạt động hàng năm; kế toán trách nhiệm quản lý; định giá sản phẩm; thông tin 

thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn 
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 Phân loại: 658.15110711 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ:10289 (1c) 

   2022/ Mkte: 207 – 245 (39c)  

 15. Khởi sự kinh doanh/ Lê Thái Phong, Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn Phương 

Chi… . - H.: GDVN, 2018. - 279 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về doanh nghiệp và giám đốc chuyên nghiệp. Giám đốc 

với vai trò quản trị chiến lược marketing, quản trị nhân lực, quản trị tài chính… 

 Phân loại: 658.11 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10315 (1c) 

    

700. NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ TRANG TRÍ 

 1. Xanh hoá các khu đô thị mới/ Trần Minh Tùng. -  H.: Xây dựng, 2021.- 

239 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về tài liệu xanh hoá các khu đô thị mới. Giới thiệu khu 

đô thị mới và các hình thức vườn mới. Hướng dẫn xanh hoá khu đô thị mới bằng 

các hình thức vườn mới 

 Phân loại:  711.580286 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 10328 (1c) 

   2022/ Mkt: 4076 – 77 (2c) 

 2. Giáo trình nhận dạng và xử lý ảnh/ Hoàng Văn Dũng . - Khoa học và Kỹ 

thuật, 2018. - 231tr.: minh hoạ, 24cm. 

 Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức nhập môn về xử lý ảnh, biến đổi xử lý ảnh, 

phương pháp phân đoạn ảnh, trích chọn đặc trưng cơ bản, đặc trưng nâng cao và so 

khớp ảnh, kỹ thuật nhận dạng và kỹ thuật học sâu 

 Phân loại: 771.40711 
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 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 10344 (1c) 

   2022/ Mkt: 4055 (1c) 

 3. Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số/ Vũ Trọng 

Lợi. - H.: Thể thao và Du lịch, 2021. - 176 tr., 21 cm. 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát 

triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng 

phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ 

chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và 

miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí 

điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian 

 Phân loại: 796.09597 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10324 (1c) 

   2022/ Mtt: 6703 – 06 (4c) 

    4. Thời gian tác phẩm hội hoạ/ Đỗ Chung.  - Thanh Hoá: Thanh Hoá, 2021. - 

428 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm hội hoạ về con nguồi của Hoạ sĩ Đỗ Chung 

 Phân loại: 750 

 5. Cấu trúc hành lang xanh thành phố/ Nguyễn Văn Tuyên. - H.: Xây dựng, 

2021. - 300 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, 

vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn 

trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố 

tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành 

phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển 

hành lang xanh thành phố tại Việt Nam 

 Phân loại: 720.4709597091732 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10317 (1c) 
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   2022/ Mkt: 4053 – 54 (2c) 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

 1. Hương đời: Thơ/ Lê Ngọc Sáng. - Nghệ An: Văn học, 2022. - 173 tr., 19 

cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài thơ viết về con người, quê hương, con sông, bên 

nước, đêm trăng … của nhà thơ Lê Ngọc Sáng 

 Phân loại: 895.92214 

  Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10306 (1c) 

   2022/ Mxh: 21903 – 911 (9c) 

 2. Văn học trung đại việt nam: Thể loại, con người, ngôn ngữ/ Đinh Thị 

Khang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. -  367 tr., 24 cm 

  Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm văn học trung đại Việt Nam, sự phân kì và 

đặc trưng văn học trung đại, đề cập đến hai thể loại quan trọng bậc nhất là truyện 

nôm và ngâm khúc. Các bài nghiên cứu về một số tác giả nổi tiếng. 

 Phân loại: 895.92214  

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10345 (1c) 

 3. Hàm Rồng biểu tượng của người Thanh Hoá. Ký tư liệu/ Từ Nguyên 

Tĩnh. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 200 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài kí về Hàm Rồng 

 Phân loại: 895.9228403 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10338 (1c) 

   2022/ mxh: 21902 (1c) 

 4. Thu bồn tác phẩm. Tập 2: Truyện ngắn, tiểu luận/ Ngô Thảo (t.ch). - H.: 

Văn học , 2021. -  427 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các truyện ngắn và tiểu luận 
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 Phân loại: 895.92208 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10304 (1c) 

   2022/ Mxh: 21924 – 25 (2c) 

 5. Thu bồn tác phẩm. Tập 1: Thơ, trường ca/ Ngô Thảo (t.ch). - H.: Văn học 

, 2021. -  943 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài thơ và trường ca 

 Phân loại: 895.92208 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10303 (1c) 

   2022/ Mxh: 21922 – 23  

 6. Quang Dũng, Mây đầu ô. Tuyển tập thơ văn/ Bùi Phương Thảo (t.ch) ). - 

H.: Văn học , 2021. -  539 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài thơ, bài văn của Quang Dũng 

 Phân loại: 895.922 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10305 (1c) 

   2022/ Mxh: 21920 – 21 (2c) 

 7. Đề tài thôn quê trong thơ trung đại Việt Nam/ Lê Thị Nương. - H.: Khoa 

học xã hội, 2020. - 295tr.: bảng, 21cm 

 Tóm tắt: Khái quát về đề tài thôn quê trong thơ trung đại Việt Nam. Chỉ ra 

diện mạo của đề tài thôn quê về nội dung cảm hứng, phương thức thể hiện thơ 

trung đại nước ta, chiều sâu văn hoá, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần nhân 

bản qua đặc điểm riêng của thơ thôn quê ở mỗi vùng miền với các tác giả tiêu 

biểu đồng thời góp phần bổ sung, làm rõ đặc điểm, xu hướng phát triển của thơ 

trung đại Việt Nam 

 Phân loại: 895.9221109 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10301 (1c) 
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   2022/ xh: 21876 – 894 (19c) 

 8. Hành trình hiện đại hoá văn học Việt Nam và một số chân dung tiêu biểu 

(Tiểu luận)/ Phong Lê. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 498 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình lịch sử của văn học hiện đại Việt Nam: Mười 

thế kỷ văn hoá, văn chương Việt; con đường từ thơ đến văn xuôi và buổi đầu của 

văn xuôi quốc ngữ; giản lược tiến trình văn học Việt Nam 1900 - 1945; cách 

mạng tháng Tám và gương mặt mới của văn hoá, văn học - nghệ thuật Việt Nam 

sau năm 1945; văn học Việt Nam trogn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ... 

 Phân loại: 895.92209 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10314 (1c) 

   2022/ Mxh: 21912 – 14 (3c) 

 9. Một số vấn đề về văn hoá và văn học (Nghiên cứu & ứng dụng)/ Nguyễn 

Văn Hạnh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. -  499 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về văn hoá, văn học phương Đông và 

Việt Nam: tôn giáo và thơ ca; thơ tôn giáo và biểu tượng trong thơ tôn giáo; 

nghiên cứu văn học Ấn Độ ở Việt Nam; Rabindranath Tagore với đối thoại Đông 

Tây nửa đầu thế kỷ XX; tiểu thuyết hiện đại Bengal; Thơ và truyện ngắn R. 

Tagore; cấu trúc ngôn ngữ Thơ Dâng...; Nêu một số ứng dụng về văn hoá, văn học 

trong dạy học ngữ văn 

 Phân loại: 895.92209 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10313 (1c) 

   2022/ Mxh: 21895 – 97 (3c) 

 10. Vũ Bão tuyển. Tập 2: truyện ngắn – phóng sự – hồi kí/Hồ Anh Thái 

tuyển chọn. - H.: Văn học, 2021. - 942 tr., 21 cm 

 Tóm tắt: Tập hợp các truyện ngắn, phóng sự, hồi kí của nhà văn Vũ Bảo 

 Phân loại: 895.92234 



Thư mục thông báo sách mới 

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hồng Đức Page 26 
 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10302  (1c) 

   2022/ Mxh: 21926 – 27 (2c) 

  

900. LỊCH SỬ ĐỊA LÝ VÀ CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ 

  1. 280 giai thoại về con người và vùng đất Yên Thành Trước Cách mạng 

Tháng 8 năm 1945/Nguyễn Tâm Cẩn, Phan Bá Hàm. - Nghệ An: Đại học Vinh, 

2020. - 382tr., 21cm 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát về địa lý, lịch sử huyện Yên Thành (Nghệ An); 

khái niệm về giai thoại và những đặc điểm chính về giai thoại ở vùng Yên Thành. 

Giới thiệu các giai thoại về con người Yên Thành bao gồm: các nhà khoa bảng, các 

danh tướng, các nhà hoạt động cách mạng và các giai thoại Folklore 

 Phân loại: 959.742 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10336 (1c) 

   2022/ Mxh: 21915 – 19 (5c) 

 2. Thanh Hoá kỷ thắng (Dịch theo bản chữ Hán ký hiệu VHv.1242 lưu tại 

Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội)/ Vương Duy Trinh ; Dịch, chú, giới thiệu: 

Vũ Ngọc Định, Nguyễn Huy Khuyến ; Đinh Khắc Thuân h.đ.. - Thanh Hoá:  

Thanh Hoá, 2021. - 508 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về những thắng cảnh, những con người tài danh, những 

câu chuyện kỳ thú, những huyền tích, sự tích và những xúc cảm, trải lòng của các 

bậc tao nhân, mặc khách khi đứng trước cảnh đẹp của quê hương xứ Thanh: Núi 

Tam Điệp, động Lục Vân, núi Trích Trợ, động núi Vân Hoàn, Bà Triệu, vua Lê 

Thái Tổ, vua Lê Thánh Tông... 

 Phân loại: 959.741 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10309 – 10(2c) 

 3. Làng văn hoá Trường Lưu/ Nguyễn Huy Mỹ. - Nghệ An: Đại học Vinh, 

2020. - 355tr., 21cm 
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 Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất và con người làng Trường Lưu (Can Lộc, Hà 

Tĩnh), các di sản văn hoá của làng; vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở làng 

 Phân loại: 959.743 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 10341 (1c) 

   2022/ mxh: 21898 – 901 (4c) 

 4. Hồ Chí Minh, cơ hội cuối cùng: Hội nghị Việt - Pháp tại Fontainebleau, 

tháng 7 năm 1946 = Ho Chi Minh, dernière chance : La conférence franco-

vietnamienne de Fontainebleau, juillet 1946/ Henri Azeau ; Dịch: Trần Xuân Trí, 

Ninh Xuân Thao ; H.đ., giới thiệu: Nguyễn Thị Hạnh, Dương Văn Quảng. -  H.: 

Đại học Sư phạm, 2021. - 327 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Cung cấp một cách nhìn mới về sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí 

Minh cùng Hội nghị tại Fontainebleau tháng 7/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946, 

rút ra nhiều bài học về một cuộc đàm phán: Bài học về chọn thời điểm, địa điểm 

đàm phán; bài học về phương thức đàm phán; bài học về đánh giá thế và lực của 

ta, của đối phương; bài học về nghiên cứu quốc tế; bài học về giải pháp tối thiếu; 

bài học về vận động dư luận... 

 Phân loại: 959.7041 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ:  10282 (1c) 

   2022/ Mmc: 12044 – 45 (2c). 


